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Tìm hiểu  

một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm 

(Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 

về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm) 

 

Câu 1: Hành vi vi phạm quy định về sử dụng nguyên liệu để sản xuất, 

chế biến, cung cấp thực phẩm bị xử phạt như sau: 

1. Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với một trong 

các hành vi sau đây: 

a) Sử dụng nguyên liệu đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn 

sử dụng đối với nguyên liệu thuộc diện bắt buộc phải ghi thời hạn sử dụng; 

b) Sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 

c) Sử dụng sản phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm 

mà không được kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực vật theo quy định của pháp 

luật. 

2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng sản 

phẩm từ động vật, thực vật để sản xuất, chế biến thực phẩm mà có chỉ tiêu an toàn 

thực phẩm không phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc 

không phù hợp quy định pháp luật hoặc đã kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch thực 

vật nhưng không đạt yêu cầu. 

3. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng động 

vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo quy định của pháp luật 

để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có nguồn gốc từ động vật 

chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản phẩm trị giá dưới 10 

triệu đồng. 

4. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Sử dụng nguyên liệu là sản phẩm từ động vật, thực vật, chất, hóa chất 

không thuộc loại dùng làm thực phẩm để sản xuất, chế biến thực phẩm; 

b) Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy theo 

quy định của pháp luật để chế biến thực phẩm hoặc cung cấp, bán thực phẩm có 

nguồn gốc từ động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc động vật bị tiêu hủy mà sản 

phẩm trị giá từ 10 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình 

sự. 

5. Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy 

định tại khoản 4 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của 

khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm 

mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 
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a) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm 

từ 01 tháng đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại các khoản 3 và 4,5 Điều 

này; 

b) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 

tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm 

vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này. 

Ngoài ra buộc tiêu hủy nguyên liệu, thực phẩm vi phạm; Buộc thu hồi bản 

tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm. 

(Điều 4 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP) 

Câu 2. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm, chất 

hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm bị xử phạt 

như sau: 

1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng 

đã quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng. 

2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không đáp 

ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng, trừ vi phạm quy 

định tại điểm a khoản 5 Điều này; 

b) Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh 

mục được phép sử dụng theo quy định nhưng không đúng đối tượng thực phẩm; 

thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá mức sử dụng 

tối đa cho phép. 

3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi sử dụng phụ 

gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; cấm 

sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng mà sản phẩm trị giá dưới 10 

triệu đồng. 

4. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có chứa hoặc 

nhiễm một trong các kim loại nặng, chất độc hại vượt giới hạn cho phép; cấm sử 

dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu 

đồng đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

5. Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy 

định tại khoản 5 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của 

khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm 

mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 
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a) Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm 

từ 01 tháng đến 12 tháng đối với vi phạm quy định tại khoản 4,5 Điều này. 

b) Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 

tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm 

vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này. 

Ngoài ra buộc tiêu hủy thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 

thực phẩm vi phạm; Buộc thu hồi bản tự công bố sản phẩm đối với sản phẩm 

thuộc diện tự công bố sản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.  

(Điều 5 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP) 

Câu 3. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, 

thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến thực phẩm bị xử 

phạt như sau: 

1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng chất, 

hóa chất quá thời hạn sử dụng hoặc không có thời hạn sử dụng. 

2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sử dụng chất, 

hóa chất vượt quá giới hạn cho phép hoặc không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, quy 

định an toàn thực phẩm tương ứng. 

3. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi: 

Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm sử 

dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm 

mà sản phẩm trị giá dưới 10 triệu đồng; hoặc chưa được phép sử dụng hoặc chưa 

được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá 

dưới 50 triệu đồng. 

4. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với một trong các hành 

vi: 

a) Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm 

sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất, chế biến thực 

phẩm mà sản phẩm trị giá từ 10 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự. 

b) Sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật 

chưa được phép sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành tại Việt Nam trong sản 

xuất thực phẩm mà sản phẩm trị giá từ 50 triệu đồng trở lên mà chưa đến mức 

truy cứu trách nhiệm hình sự. 

5. Phạt tiền từ 05 lần đến 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm đối với hành vi quy 

định tại khoản 4 Điều này trong trường hợp áp dụng mức tiền phạt cao nhất của 

khung tiền phạt tương ứng mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị sản phẩm vi phạm 

mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 
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Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến thực phẩm từ 

01 tháng đến 12 tháng; Tước quyền sử dụng Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố 

sản phẩm từ 20 tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công 

bố sản phẩm vi phạm quy định. 

Ngoài ra buộc tiêu hủy thực phẩm, chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, 

thuốc bảo vệ thực vật vi phạm quy định tại Điều này; Buộc thu hồi bản tự công 

bố sản phẩm đối với sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm vi phạm quy định 

tại các khoản 4 và 5 Điều này. (Điều 6 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP) 

Câu 4. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật 

bị xử phạt như sau: 

1. Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 02 triệu đồng đối với một trong các hành vi: 

Không có quy định nội bộ và không thực hiện đánh giá nội bộ ít nhất mỗi năm 

một lần về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất. 

2. Phạt tiền từ 02 triệu đồng đến 03 triệu đồng đối với hành vi sơ chế, chế 

biến thực phẩm mà không có các quy trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu 

vào và sản phẩm cuối cùng. 

3. Phạt tiền từ 01 lần đến 02 lần giá trị thực phẩm vi phạm đối với hành vi 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật có ít nhất một 

trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm vượt quá giới hạn theo quy định của pháp 

luật. Ngoài ra buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế thực phẩm hoặc buộc 

tiêu hủy thực phẩm. (Điều 13 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP) 

Câu 5. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn và bao 

gói sẵn đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ bị xử phạt như sau: 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh 

thực phẩm bị hỏng, mốc, bụi bẩn hoặc tiếp xúc với các yếu tố gây ô nhiễm khác. 

Đồng thời buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế thực phẩm hoặc buộc tiêu 

hủy thực phẩm. 

2. Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: Nơi kinh doanh, bày bán, bảo quản thực phẩm bị côn trùng, động vật gây 

hại xâm nhập; Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong bảo quản thực phẩm và đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng 

tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. (Điều 14 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP) 

Câu 6. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố bị xử phạt như sau: 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 01 triệu đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: Không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết bị, dụng cụ đáp ứng theo quy định của 

pháp luật để bày bán thức ăn; Thức ăn không được che đậy ngăn chặn bụi bẩn; có 
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côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; Không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực 

tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay. 

2. Phạt tiền từ 01 triệu đồng đến 03 triệu đồng đối với một trong các hành vi 

sau đây: 

a) Sử dụng dụng cụ chế biến, ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc 

trực tiếp với thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp 

luật; Người trực tiếp chế biến thức ăn mà đang bị mắc bệnh: tả, lỵ, thương hàn, 

viêm gan A, E, viêm da nhiễm trùng, lao phổi, tiêu chảy cấp.  

b) Sử dụng phụ gia thực phẩm được sang chia, san chiết không phù hợp quy 

định của pháp luật để chế biến thức ăn; Buộc tiêu hủy thực phẩm; Sử dụng nước 

không bảo đảm vệ sinh để chế biến thức ăn; để vệ sinh trang thiết bị, dụng cụ phục 

vụ chế biến, ăn uống; 

c) Vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo 

quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố. 

(Điều 16 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP; Điều 1 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP) 

Câu 7. Hành vi vi phạm quy định về không có Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm bị xử phạt như sau: 

1. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh 

dịch vụ ăn uống mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm hoặc có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã 

hết hiệu lực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. (Điều 1 Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP) 

2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm hoặc có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã 

hết hiệu lực, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. (Điều 1 Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP) 

3. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với hành vi Sản xuất; 

Buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu 

thực hành sản xuất tốt; có Giấy chứng nhận GMP nhưng đã hết hiệu lực hoặc Giấy 

tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trước ngày 01/07/2019 mà không thực 

hiện bổ sung trước khi sản xuất.. 

Buộc thu hồi thực phẩm; Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc 

buộc tiêu hủy thực phẩm theo quy định. (Điều 18 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP; 

Điều 1 Nghị định số 124/2021/NĐ-CP) 

 


